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	(DỰ THẢO LẦN 2)
	_________________________________________________
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Phần I: Danh mục các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan công tácdân tộc cấp tỉnh

	TT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	01/BC-BDT
	Số lượng và tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	2
	02/BC-BDT
	Số người dân tộc thiểu số nhiễm HIV/AIDS
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	3
	03/BC-BDT
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	4
	04/BC-BDT
	Số vụ, số người là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	5
	05/BC-BDT
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	6
	06/BC-BDT
	Số vụ ly hôn, số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 10/2 năm sau

	7
	07/BC-BDT
	Số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 10/2 năm sau

	8
	08/BC-BDT
	Số lượng trường phổ thông dân tộc
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	9
	09/BC-BDT
	Số giáo viên người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	10
	10/BC-BDT
	Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi học mẫu giáo
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	11
	11/BC-BDT
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học, trung học cơ sở
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	12
	12/BC-BDT
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	13
	13/BC-BDT
	Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới
	Năm
	Ngày 15/2 năm sau

	14
	14/BC-BDT
	Số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	15
	15/BC-BDT
	Số lượng đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số
	5 năm
	Đầu mỗi nhiệm kỳ

	16
	16/BC-BDT
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp
	Năm
	Ngày 15/2 năm sau

	17
	17/BC-BDT
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội
	Năm
	Ngày 15/2 năm sau

	18
	18/BC-BDT
	Số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	19
	19/BC-BDT
	Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc chia theo độ tuổi
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	20
	20/BC-BDT
	Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc chia theo trình độ
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	21
	21/BC-BDT
	Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc chia theo cấp hành chính
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	22
	22/BC-BDT
	Số người được đào tạo về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 15/2 năm sau

	23
	23/BC-BDT
	Chi ngân sách nhà nước cho công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 30/3 năm sau

	24
	24/BC-BDT
	Chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 30/3 năm sau

	25
	25/BC-BDT
	Số các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số phân theo thời kỳ
	Năm
	Ngày 30/3 năm sau

	26
	26/BC-BDT
	Số các chương trình, dự án dành cho các dân tộc
	Năm
	Ngày 30/3 năm sau

	27
	27/BC-BDT
	Tổng số ngân sách nhà nước thực tế thực hiện chi cho các chương trình, dự án dành cho đồng bào các dân tộc
	Năm
	Ngày 30/3 năm sau

	28
	28/BC-BDT
	Số vụ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	29
	29/BC-BDT
	Số cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	30
	30/BC-BDT
	Số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	31
	31/BC-BDT
	Số vụ giải quyết về khiếu nại tố cáo
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	32
	32/BC-BDT
	Nhân lực giảng dạy trong các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn dân tộc và miền núi
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	33
	33/BC-BDT
	Số học sinh của các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau

	34
	34/BC-BDT
	Số sinh viên của các cơ sở đào tạo vùng dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/6 năm sau


Phần II: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với cơ quan công tácdân tộc cấp tỉnh
	Biểu số: 01/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số lượng và tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số lượng người nghiện ma túy (Người)
	Tỷ lệ người nghiện ma túy (%)

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 02/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số người dân tộc thiểu số nhiễm HIV/AIDS

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Số người nhiễm HIV
	Số người mắc AIDS
	Số người chết do AIDS

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 03/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ (Vụ)
	Số cá nhân (Người)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 04/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số vụ, số người là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ
(Vụ)
	Số phụ nữ bị mua bán

(Người)
	Số trẻ em bị mua bán

(Người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



	Biểu số: 05/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ

(Vụ)
	Số người tham gia

(Người)
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 06/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau
	Số vụ ly hôn, Số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ ly hôn

(Vụ)
	Số cuộc kết hôn (Cuộc)

	
	
	
	Tổng số
	Số cặp kết hôn lần đầu
	Số cặp kết hôn lần thứ hai trở lên

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 07/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/2 năm sau
	Số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số cặp tảo hôn

(Cặp)

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 08/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Số lượng trường phổ thông dân tộc
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Trường

	
	Mã số
	Số lượng

	A
	B
	1

	1. Số lượng trường học
	
	

	a) Trường phổ thông dân tộc nội trú
	
	

	· Cấp huyện
	
	

	· Cấp tỉnh
	
	

	b) Trường phổ thông dân tộc bán trú
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 09/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	 Số giáo viên người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Chia theo cấp trường

	
	
	
	
	Mầm non
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	· Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 10/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi họcmẫu giáo
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: %

	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	· Tổng số
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 11/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học, trung học cơ sở
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: %

	
	Mã số
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học trung học cơ sở

	
	
	Đi học chung
	Trong đó: Nữ
	Đi học đúng tuổi
	Đi học chung
	Trong đó: Nữ
	Đi học đúng tuổi

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	· Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 12/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: %

	
	Mã số
	Tỷ lệ học sinh bỏ học 
	Tỷ lệ học sinh lưu ban 

	
	
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1. Tổng số
	
	
	
	
	

	2. Chia theo cấp học và lớp học
	
	
	
	
	

	· Tiểu học
	
	
	
	
	

	+ Lớp 1
	
	
	
	
	

	+ Lớp 2
	
	
	
	
	

	+ Lớp 3
	
	
	
	
	

	+ Lớp 4
	
	
	
	
	

	+ Lớp 5
	
	
	
	
	

	+ Lớp 6
	
	
	
	
	

	· Trung học cơ sở
	
	
	
	
	

	+ Lớp 7
	
	
	
	
	

	+ Lớp 8
	
	
	
	
	

	+ Lớp 9
	
	
	
	
	

	· Trung học phổ thông
	
	
	
	
	

	+ Lớp 10
	
	
	
	
	

	+ Lớp 11
	
	
	
	
	

	+ Lớp 12
	
	
	
	
	

	3. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 13/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/2 năm sau
	Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số thôn bản vùng dân tộc thiểu số

(Thôn/bản)
	Số thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới

(Thôn/bản)
	Tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	· Cấp tỉnh
	
	
	
	

	· Cấp huyện
	
	
	
	

	· Cấp xã
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 14/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 15/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo:đầu mỗi nhiệm kỳ
	Số lượng đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số

(5 năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch - Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Đại biểu quốc hội
	Đại biểu hội đồng nhân dân

	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	· Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 16/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/2 năm sau
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số cán bộ người dân tộc thiểu số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 17/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/2 năm sau
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số cán bộ người dân tộc thiểu số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 18/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số cán bộ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 19/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộcchia theo độ tuổi
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số người
	Trong đó: Nữ
	Chia theo độ tuổi

	
	
	
	
	Dưới 20 tuổi
	Từ 20 đến 29 tuổi
	Từ 30 đên 49 tuổi
	Từ 50 đến 55 tuổi
	Từ 56 đến 60 tuổi
	Trên 60 tuổi

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 20/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộcchia theo trình độ (Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số người
	Chia theo trình độ 

	
	
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Trình độ khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 21/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộcchia theo cấp hành chính 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số người
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	
	
	
	Trong biên chế
	Ngoài biên chế
	Trong biên chế
	Ngoài biên chế

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 22/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/2 năm sau
	Số người được đào tạo về công tác dân tộc
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	
	
	
	

	A
	B
	1
	2

	1. Tổng số
	
	
	

	2. Chia theo độ tuổi
	
	
	

	· Dưới 20 tuổi
	
	
	

	· Từ 20 đến 29 tuổi
	
	
	

	· Từ 30 đên 49 tuổi
	
	
	

	· Từ 50 đến 55 tuổi
	
	
	

	· Từ 56 đến 60 tuổi
	
	
	

	· Trên 60 tuổi
	
	
	

	3. Chia theo độ 
	
	
	

	· Sơ cấp
	
	
	

	· Trung cấp
	
	
	

	· Cao đẳng
	
	
	

	· Đại học
	
	
	

	· Trên đại học
	
	
	

	· Trình độ khác
	
	
	

	4. Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc)
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 23/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo:30/3 năm sau
	Chi ngân sách nhà nước cho công tác dân tộc 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Giá trị 
(Triệu đồng)

	A
	B
	1

	Tổng chi
	
	

	(Nội dung chi)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 24/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 30/3 năm sau
	Chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Giá trị 
(Triệu đồng)

	A
	B
	1

	Tổng chi
	
	

	(Ghi theo chương trình chi)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 25/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo:30/3 năm sau
	Số các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số phân theo thời kỳ 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Tổng số chính sách

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	(Chia theo lĩnh vực)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 26/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo:30/3 năm sau
	Số các chương trình, dự án dành cho các dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Tổng số chương trình, dự án

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	(Chia theo lĩnh vực)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 27/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo:30/3 năm sau
	Tổng số ngân sách nhà nước thực tế thực hiện chi cho các chương trình, dự án dành cho đồng bào các dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Giá trị 
(Triệu đồng)

	A
	B
	1

	Tổng chi
	
	

	(Chia theo lĩnh vực)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 28/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số vụ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ

(Vụ)

	A
	B
	1

	· Tổng số
	
	

	· Chia theo lĩnh vực khiếu nại
	
	

	…….
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 29/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số cuộc thanh tra

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	· Số cuộc thanh tra các đơn vị thuộc Ủy ban dân tộc
	
	

	· Số cuộc thanh tra các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 30/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ

(Vụ)

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	· Chia theo hình thức giải quyết
	
	

	………..
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 31/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số vụ giải quyết về khiếu nại tố cáo  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	
	Mã số
	Số vụ

(Vụ)

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	· Chia theo hình thức giải quyết
	
	

	………..
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 32/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Nhân lực giảng dạy trong các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn dân tộc và miền núi

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Số giáo viên
	Chia theo trình độ chuyên môn

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao Đẳng
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Trình độ khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Số giáo viên dạy trong các trường trung cấp chuyên nghiệp(Chia theo dân tộc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	2. Số giáo viên dạy trong các cơ sở dạy nghề(Chia theo dân tộc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số giáo viên dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (Chia theo dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	Ngày … tháng …năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 33/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Số học sinh của các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: 

	
	
	
	Dân lập
	Tư thục

	A
	B
	1
	2
	3

	1. Học sinh
	01
	 
	 
	

	 a. Tiểu học 
	02
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	03
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người:
	04
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	
	
	

	- Tuyển mới
	05
	 
	 
	

	· Đang theo học
	06
	
	
	

	· Tốt nghiệp
	07
	
	
	

	 b. Trung học cơ sở 
	08
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	09
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người: 
	10
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	
	
	

	- Tuyển mới
	11
	 
	 
	

	- Đang theo học
	
	
	
	

	· Tốt nghiệp
	12
	
	
	

	 c. Trung học phổ thông 
	13
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	14
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người:
	15
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	
	
	

	- Tuyển mới
	16
	 
	 
	

	· Đang theo học
	17
	
	
	

	· Tốt nghiệp
	18
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 34/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số … ngày… của …

Ngày nhận báo cáo: 15/6 năm sau
	Số sinh viên của các cơ sở đào tạo vùng dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch – Tài chính


	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: 

	
	
	
	Dân lập
	Tư thục

	A
	B
	1
	2
	3

	1. Sinh viên
	01
	 
	 
	

	 a. Trung cấp chuyên nghiệp
	02
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	03
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người:
	04
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	
	
	

	- Tuyển mới
	05
	 
	 
	

	· Đang theo học
	06
	
	
	

	· Tốt nghiệp
	07
	
	
	

	 b. Cao đẳng
	08
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	09
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người: 
	10
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	
	
	

	- Tuyển mới
	11
	 
	 
	

	- Đang theo học
	
	
	
	

	· Tốt nghiệp
	12
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phần III: Giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh

Biểu số 01/BC-BDT:Số lượng và tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy

1. Khái niệm, phương pháp tính

Chất ma tuý là chất tự nhiên hoặc chất tổng hợp (hoá học) khi đưa vào cơ thể người dưới bất cứ hình thức nào sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh, làm giảm đau hoặc có thể gây ảo giác.

Nghiện ma tuý là tình trạng lệ thuộc vào chất ma tuý. Người nghiện ma tuý là người thường xuyên sử dụng ma tuý tới mức tình trạng cơ thể bị phụ thuộc vào các chất gây nghiện như hêrôin, côcain, moocphin, cần xa, thuốc phiện hoặc dưới bất kỳ dạng nào khác (bạch phiến, thuốc lắc...).

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tổng số lượng người nghiện ma túy;

- Cột 2: Ghi số người nghiện ma túy là nữ;

- Cột 3: Ghi tỷ lệ người nghiện ma túy;

- Cột 4: Ghi tỷ lệ người nghiện ma túy là nữ.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 02/BC-BDT:Số người dân tộc thiểu số nhiễm HIV/AIDS

1. Khái niệm, phương pháp tính

Người nhiễm HIV là người được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người.

Thống kê người nhiễm AIDS bao gồm những bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS.

Bệnh nhân AIDS là người bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối.

Người chết do AIDS là người bị nhiễm HIV, sau đó chuyển sang bệnh nhân AIDS và chết do căn bệnh này.

Số người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS được thống kê trong kỳ báo cáo hoặc cộng dồn từ ca đầu tiên đến ca cuối của kỳ báo cáo.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng người nhiễm HIV;

- Cột 2: Ghi số người nhiễm HIV là nữ;

- Cột 3: Ghi số lượng người mắc AIDS;

- Cột 4: Ghi số người mắc AIDS là nữ;

- Cột 5: Ghi số lượng người chết do AIDS;

- Cột 6: Ghi số người chết do AIDS.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 03/BC-BDT:Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số vụ buôn bán ma túy là số vụ việc mà các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn được các đối tượng tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy và được lập hồ sơ quản lý.

Số cá nhân buôn bán ma túy là số người tham gia thực hiện các hành vi trái phép như trao đổi, tàng trữ và mua bán các chất ma túy bị phát hiện và được lập hồ sơ quản lý.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ người dân tộc thiểu số tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy;
- Cột 2: Ghi số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy;
- Cột 3: Ghi số người dân tộc thiểu số tham gia trao đổi, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy là nữ.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 04/BC-BDT: Số vụ, số người là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán

1. Khái niệm, phương pháp tính

Mua bán người và các hành vi có liên quan đến mua bán người bao gồm:

 (a) Chuyển giao người có nhận tiền, tài sản, lợi ích khác;

 (b) Chuyển giao người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

 (c) Tiếp nhận người có trả tiền, tài sản, lợi ích khác;

 (d) Tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

 (đ) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi quy định tại các điểm (a), (b);

 (e) Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm (a), (b) và (đ);

 (f) Môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (đ);

Đối với việc chuyển giao, tiếp nhận người có nhận và trả tiền, tài sản với tính chất là một khoản thù lao theo quy định của pháp luật thì không phải là hành vi mua bán người.

Tội mua bán người được quy định trong Bộ Luật hình sự gồm:

Điều 119. Tội mua bán phụ nữ. 

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. 

Các nạn nhân sau khi được giải cứu sẽ được hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng hoặc được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Chỉ tiêu này được tính bằng cách thống kê số vụ, số cá nhân mua bán phụ nữ hoặc trẻ em đã bị phát hiện và được lập hồ sơ quản lý.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán;
- Cột 2: Ghi số phụ nữ người dân tộc thiểu số bị mua bán;
- Cột 3: Ghi số trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 05/BC-BDT: Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

1. Khái niệm, phương pháp tính

Buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới những loại hàng hóa hoặc ngoại tệ, kim khí, đá quý, những vật phẩm có giá trị lịch sử, văn hóa mà nhà nước cấm xuất khẩu hay nhập khẩu hoặc buôn bán hàng hoá nói chung qua biên giới mà trốn thuế và trốn sự kiểm tra của hải quan.

Số vụ buôn lậu là số vụ việc thực hiện các hành vi buôn bán trái phép nêu trên bị phát hiện và được lập hồ sơ quản lý.

Số cá nhân buôn lậu là số người thực hiện các hành vi buôn bán trái phép nêu trên bị phát hiện và được lập hồ sơ quản lý.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ người dân tộc thiểu số buôn lậu;
- Cột 2: Ghi số người dân tộc thiểu số tham gia buôn lậu;
- Cột 3: Ghi số người dân tộc thiểu số tham gia buôn lậu là nữ.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 06/BC-BDT: Số vụ ly hôn, Số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Số vụ ly hôn người dân tộc thiểu số trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch) là số vụ đã được toà án xử cho các cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số được ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình trong kỳ hoặc năm đó. Số vụ ly hôn không tính các trường hợp ly thân của các cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số.

- Số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số là số cặp nam, nữ người dân tộc thiểu số thực tế đã tiến hành xác lập quan hệ vợ chồng trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch), không phân biệt cuộc kết hôn đó đã hay chưa đăng ký kết hôn và không phân biệt kết hôn lần thứ mấy. 

Số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số thường bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân khẩu học. Vì vậy, để đảm bảo ý nghĩa phân tích thống kê, chỉ tiêu này được đo lường thông qua tỷ suất kết hôn người dân tộc thiểu số theo công thức sau:

	MRdt (%)
	=
	Số cặp nam, nữ người dân tộc thiểu số xác lập quan hệ vợ chồng
	× 100

	
	
	Dân số trung bình người dân tộc thiểu số 
	


Trong đó: MRdt là tỷ suất kết hôn người dân tộc thiểu số. 

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ ly hôn người dân tộc thiểu số;
- Cột 2: Ghi số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số;
- Cột 3: Ghi số cuộc kết hôn lần đầu của người dân tộc thiểu số;

- Cột 4: Ghi số cuộc kết hôn lần thứ hai trở lên của người dân tộc thiểu số.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính: kết hôn của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ly hôn của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Biểu số 07/BC-BDT:Số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số

1. Khái niệm, phương pháp tính
Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật là nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số.
3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều tra thống kê
Biểu số 08/BC-BDT:Số lượng trường phổ thông dân tộc

1. Khái niệm, phương pháp tính
Trường phổ thông dân tộc là một cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm đủ các điều kiện: cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. Trường phổ thôngdân tộc nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục.

Trường phổ thông dân tộc gồm: 

- Trường phổ thông dân tộc nội trú (Quyết định 2590-GDĐT, ngày 14/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú) là trường phổ thông dành cho thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số, bản thân và gia đình thường trú ở vùng cao, vùng sâu, xa xôi, hẻo lánh… Học sinh được Nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết để ăn học, được nhà trường tổ chức nuôi dạy và sống nội trú ở trường trong quá trình học tập. Tính chất của trường là phổ thông, dân tộc, đặc điểm nổi bật của trường là nội trú. 

Tại Điều 5 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú bao gồm:

+ Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện đào tạo cấp trung học cơ sở (THCS) được thành lập tại các huyện miền núi, hải đảo, vùng dân tộc;

+ Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh đào tạo cấp trung học phổ thông (THPT) được thành lập tại các tỉnh, thành phố.

Trong trường hợp cần thiết, để tạo nguồn cán bộ là con em các dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể giao cho trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện đào tạo cả cấp THPT; bộ chủ quản có thể giao cho trường Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ đào tạo dự bị đại học và cấp THCS.

- Trường phổ thông dân tộc bán trú (Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg, ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú) là trường chuyên biệt, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này bao gồm trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và có từ 25% trở lên số học sinh ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và có từ 50% trở lên số học sinh ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và có từ 50% trở lên số học sinh ở bán trú.

Theo khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 2/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú: trường phổ thông dân tộc bán trú là trường chuyên biệt, được Nhà nước thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. Trường Phổ thông dân tộc bán trú có số lượng học sinh bán trú theo quy định.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số trường học chia theo loại trường
- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng tương ứng với từng nội dung của cột A.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 09/BC-BDT: Số giáo viên người dân tộc thiểu số

1. Khái niệm, phương pháp tính
Giáo viên mầm non là những người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non.

- Giáo viên mẫu giáo là những người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo từ 3 tuổi đến 5 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu giáo độc lập.
- Giáo viên nhà trẻ là những người đang trực tiếp chăm sóc trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 1 đến dưới 3 tuổi ở các lớp nhà trẻ trong các trường mầm non.

Giáo viên phổ thông là những người có trình độ, kiến thức theo quy định, làm công tác giảng dạy, giáo dục trong các trường phổ thông, theo từng cấp học phù hợp. Giáo viên phổ thông chia theo cấp học có giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông:

- Giáo viên tiểu học là những giáo viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên; dạy các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Giáo viên trung học cơ sở là những giáo viên có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên trung học cơ sở dạy các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Giáo viên trung học phổ thông là những giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Giáo viên trung học phổ thông dạy các môn học từ lớp 10 đến lớp 12 chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;
- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tổng số giáo viên người dân tộc thiểu số;

- Cột 2: Ghi số giáo viên nữ người dân tộc thiểu số;

- Cột 3: Ghi số giáo viên mầm non là người dân tộc thiểu số;

- Cột 4: Ghi số giáo viên mẫu giáo là người dân tộc thiểu số;

- Cột 5: Ghi số giáo viên nhà trẻ là người dân tộc thiểu số;

- Cột 6: Ghi số giáo viên tiểu học là người dân tộc thiểu số;

- Cột 7: Ghi số giáo viên trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số;

- Cột 8: Ghi số giáo viên trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số.
3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Biểu số 10/BC-BDT: Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi họcmẫu giáo
1. Khái niệm, phương pháp tính
Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số đi học mẫu giáo 3-6 tuổi là phần trăm số trẻ em người dân tộc thiểu số đi học mẫu giáo so với tổng số trẻ em người dân tộc thiểu số ở độ tuổi từ 3-6 tuổi.

Công thức tính tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số đi học mẫu giáo 3-6 tuổi như sau:
	Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số đi học mẫu giáo 3-6 tuổi (%)
	=
	Số trẻ em người dân tộc thiểu số từ 3-6 tuổi đang học mẫu giáo trong năm học xác định
	( 100

	
	
	Tổng số trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học mẫu giáo (3-6 tuổi) trong cùng năm
	


2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tỷ lệ số trẻ em từ 3-6 tuổi đi học mẫu giáo;

- Cột 2: Ghi tỷ lệ số trẻ em nữ từ 3-6 tuổi đi học mẫu giáo. 

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 11/BC-BDT:Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học, trung học cơ sở

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chungcấp tiểu học là số phần trăm số học sinh người dân tộc thiểu số đang học cấp tiểu học so với tổng số người dân tộc thiểu số ở độ tuổi cấp tiểu học từ 6-10 tuổi được xác định bằng công thức sau:

	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp tiểu học (%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số đang học tiểu học trong năm học xác định

Số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi tiểu học 6 -10 tuổi trong cùng năm
	( 100


Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp tiểu học là phần trăm số học sinh người dân tộc thiểu số tuổi từ 6-10 tuổi đang học cấp tiểu học so với số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi cấp tiểu học từ 6-10 tuổi được xác định bằng công thức sau:

	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp tiểu học (%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số tuổi từ 6-10 tuổi đang học tiểu học trong năm học xác định


Số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi cấp tiểu học (6 -10 tuổi) trong cùng năm
	( 100


Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.

b) Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học trung học cơ sở

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp trung học cơ sở là số phần trăm số học sinh người dân tộc thiểu số đang học cấp trung học cơ sở so với số người dân tộc thiểu số ở độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11-14 tuổi.

	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp trung học cơ sở (%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số đang học trung học cơ sở trong năm học xác định


Số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi cấp trung học cơ sở (11 -14 tuổi) trong cùng năm
	( 100


Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở là số phần trăm học sinh người dân tộc thiểu số tuổi từ 11-14 tuổi đang học cấp trung học cơ sở so với số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11-14 tuổi.

	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp THCS

(%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số tuổi từ 11-14 tuổi đang học THCS trong năm học xác định


Số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi cấp THCS (11 -14 tuổi) trong cùng năm
	( 100


Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo giới tính (nam, nữ), danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp tiểu học;
- Cột 2: Ghi tỷ lệ học sinh nữ người dân tộc thiểu số đi học chung cấp tiểu học
- Cột 3: Ghi tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp tiểu học;

- Cột 4: Ghi tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học chung cấp trung học cơ sở;
- Cột 5: Ghi tỷ lệ học sinh nữ người dân tộc thiểu số đi học chung cấp trung học cơ sở;
- Cột 6: Ghi tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở.
3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 12/BC-BDT: Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban 

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học năm học t là số phần trăm học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học năm học t trong tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học đầu năm học. 

Tỷ lệ học sinh bỏ học được tính theo lớp và theo cấp.

	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học lớp n năm học t (%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học lớp n năm học t
	× 100

	
	
	Tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học lớp n đầu năm học t
	


	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học cấp m trong năm học t (%)
	  =
	Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học cấp m năm học t
	× 100

	
	
	Tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học cấp m đầu năm học t
	


n= 1, 2,…,12

m = I, II, III

b) Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban

Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban năm học t là số phần trăm học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban năm học t trong tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học đầu năm học t. 

Tỷ lệ học sinh lưu ban có thể tính theo lớp và theo cấp.
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban lớp n năm học t (%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số bị lưu ban lớp n năm học t
	× 100

	
	
	Tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học của lớp n đầu năm học t
	


	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban cấp m trong năm học t (%)
	=
	Số học sinh người dân tộc thiểu số bị lưu ban cấp m năm học t
	× 100

	
	
	Tổng số học sinh người dân tộc thiểu số nhập học cấp m đầu năm học t
	


n= 1, 2,…,12

m = I, II, III

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo cấp học và lớp học, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học;
- Cột 2: Ghi tỷ lệ học sinh nữ người dân tộc thiểu số bỏ học;

- Cột 3: Ghi tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số lưu ban;
- Cột 4: Ghi tỷ lệ học sinh nữ người dân tộc thiểu số lưu ban.
3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Biểu số 13/BC-BDT:Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số có đường giao thông được nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức.
	Tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số có đường giao thông được nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (%)
	=
	Số thôn bản có đường giao thông được nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới tại thời điểm báo cáo
	×
	100

	
	
	Tổng số thôn bản cùng thời điểm báo cáo
	
	


2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi theo cấp tỉnh, huyện, xã;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số thôn bản vùng dân tộc thiểu số.

- Cột 2: Ghi số thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới.

- Cột 3: Ghi tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 14/BC-BDT:Số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số bao gồm toàn bộ đảng viên trong các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp,... là người dân tộc thiểu số.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số;

- Cột 2: Ghi số nữ đảng viên người dân tộc thiểu số.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 15/BC-BDT:Số lượng đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp người dân tộc thiểu số bao gồm toàn bộ đại biểu là người dân tộc thiểu số trong quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp (Tỉnh/huyện/xã, huyện/quận/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn).

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng đại biểu quốc hội người dân tộc thiểu số;

- Cột 2: Ghi số lượng nữ đại biểu quốc hội người dân tộc thiểu số;

- Cột 3: Ghi số lượng đại biểu hội đồng nhân dân người dân tộc thiểu số cấp tỉnh;

- Cột 4: Ghi số nữ đại biểu hội đồng nhân dân người dân tộc thiểu số cấp tỉnh;

- Cột 5: Ghi số lượng đại biểu hội đồng nhân dân người dân tộc thiểu số cấp huyện;

- Cột 6: Ghi số nữ đại biểu hội đồng nhân dân người dân tộc thiểu số cấp huyện;

- Cột 7: Ghi số lượng đại biểu hội đồng nhân dân người dân tộc thiểu số cấp xã;

- Cột 8: Ghi số nữ đại biểu hội đồng nhân dân người dân tộc thiểu số cấp xã.
3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của văn phòng ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 16/BC-BDT:Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp bao gồm toàn bộ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp;

- Cột 2: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh;

- Cột 3: Ghi số nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh;

- Cột 4: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính cấp huyện;

- Cột 5: Ghi số nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính cấp huyện;

- Cột 6: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính cấp xã;

- Cột 7: Ghi số nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính cấp xã.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 17/BC-BDT:Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm toàn bộ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam.

Các cấp bao gồm Trung ương và tỉnh, huyện, xã.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội;

- Cột 2: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh;

- Cột 3: Ghi số nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh;

- Cột 4: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện;

- Cột 5: Ghi số nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện;

- Cột 6: Ghi số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội cấp xã;

- Cột 7: Ghi số nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị xã hội cấp xã.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 18/BC-BDT:Số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Người có uy tín được quy định cụ thể tại Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg, ngày 07/10/2013 như sau:

Là công dân Việt Nam cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... và được người dân bầu chọn, chính quyền rà soát hàng năm.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số;

- Cột 2: Ghi số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số cấp tỉnh;

- Cột 3: Ghi số nữ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số cấp tỉnh;

- Cột 4: Ghi số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số cấp huyện;

- Cột 5: Ghi số nữ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số cấp huyện;

- Cột 6: Ghi số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số cấp xã;

- Cột 7: Ghi số nữ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số cấp xã.
3. Nguồn số liệu

- Khai thác từ hồ sơ hành chính của ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Điều tra thống kê.
Biểu số 19, 20, 21/BC-BDT:Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc là những người thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc, hoạt động theo chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc.

Người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc bao gồm toàn bộ lao động trong biên chế, hợp đồng dài hạn đã qua tuyển dụng, có quyết định bổ nhiệm giao nhiệm vụ.

2. Cách ghi biểu

a) Biểu số 19/BC-BDT:Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc chia theo độ tuổi

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 2: Ghi số lượng nữ làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 3: Ghi số lượng người dưới 20 tuổi làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 4: Ghi số lượng người từ 20 đến 29 tuổi làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 5: Ghi số lượng người từ 30 đến 49 tuổi làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 6: Ghi số lượng người từ 50 đến 55 tuổi làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 7: Ghi số lượng người từ 56 đến 60 tuổi làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 8: Ghi số lượng người từ 60 tuổi trở lên làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

b) Biểu số20/BC-BDT:Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc chia theo trình độ học vấn 

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 2: Ghi số lượng người trình độ tiểu học làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 3: Ghi số lượng người trình độ trung học cơ sở làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 4: Ghi số lượng người trình độ trung học phổ thông làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 5: Ghi số lượng người trình độ sơ cấp làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 6: Ghi số lượng người trình độ trung cấp làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 7: Ghi số lượng người trình độ cao đẳng làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 8: Ghi số lượng người trình độ đại học làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 9: Ghi số lượng người trình độ trên đại học làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 10: Ghi số lượng người trình độ khác làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

c) Biểu số 21/BC-BDT: Số người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc chia theo cấp hành chính 

- Cột A: Ghi tổng số, danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số lượng người làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Cột 2: Ghi số lượng người trong biên chế làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh;

- Cột 3: Ghi số lượng người ngoài biên chế làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh;

- Cột 4: Ghi số lượng người trong biên chế làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp huyện;

- Cột 5: Ghi số lượng người ngoài biên chế làm việc thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp huyện;

3. Cách ghi biểu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 22/BC-BDT:Số người được đào tạo về công tác dân tộc

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số người được đào tạo về công tác dân tộc là những người đã tốt nghiệp các trường lớp hoặc được cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo liên quan đến công tác dân tộc.

Số người được đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong ngành công tác dân tộc.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, chia theo độ tuổi, trình độ và danh sách các dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số người được đào tạo về công tác dân tộc;

- Cột 2: Ghi số lượng nữ được đào tạo về công tác dân tộc;

3. Nguồn số liệu
- Khai thác từ hồ sơ ghi chép hành chính của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 Biểu số 23/BC-BDT: Chi ngân sách nhà nước cho công tác dân tộc 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi ngân sách nhà nước cho công tác dân tộc: là toàn bộ các khoản chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, thông tin…

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng chi, nội dung chi;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi giá trị các khoản chi tương ứng với cột A.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 24/BC-BDT:Chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc là những khoản chi từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ cho công tác dân tộc.

Các chương trình, mục tiêu về công tác dân tộc được quy định trong chương trình hành động thục hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Ủy ban dân tộc, bao gồm các nội dung sau:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc và hỗ trợ pháp lý cho đồng bào Dân tộc;

- Giáo dục đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực;

- Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội;

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;

- Tuyên truyền, thông tin truyền thông;

- Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;

- Y tế, chăm sóc sức khỏe;

- Văn hóa;

- Thương mại, du lịch;

- Khoa học và công nghệ;

- Một số đề án, chính sách đặc thù.

Số kinh phí chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc được tính từ 1/01 đến 31/12 của năm báo cáo và được cấp qua Ủy ban Dân tộc.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng chi, nội dung chi;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi giá trị các khoản chi tương ứng với cột A.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 25/BC-BDT: Số các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số phân theo thời kỳ 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Chính sách dành cho các dân tộc là một hệ thống chính sách tác động vào các quan hệ tộc người, vào vùng dân tộc và miền núi nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng ở các vùng này.

Chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới của Đảng và Nhà nước ta tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

- Chính sách về phát triển kinh tế vùng các Dân tộc;

- Chính sách xã hội tập trung vào các vấn đề giáo dục, văn hóa, y tế...;

- Chính sách liên quan đến quốc phòng - an ninh.

Số các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số phân theo thời kỳ gồm:
- Thống kê số lượng chính sách, văn bản ký mới trong năm;

- Thống kê tổng số chính sách dành cho các dân tộc đã ký từ năm 1945 đến nay; 

- Rà soát, thống kê các văn bản còn hiệu lực cho đến thời điểm báo cáo.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo lĩnh vực;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tổng số chính sách.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ các nghị quyết, quyết định của chính phủ, ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvề công tác dân tộc.
Biểu số 26/BC-BDT: Số các chương trình, dự án dành cho các dân tộc  

1. Khái niệm, phương pháp tính

Các chương trình, dự án cho các dân tộc chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục đào tạo hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo, phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, chính sách đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc nghèo,...

Số chương trình dự án gồm: Số chương trình, dự án đã được phê duyệt và số chương trình dự án đã nghiệm thu

Số liệu về các chương trình, dự án được thực hiện trong năm báo cáo (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo).

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo lĩnh vực;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi tổng số chương trình, dự án.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ các nghị quyết, quyết định của chính phủ, ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 27/BC-BDT: Tổng số ngân sách nhà nước thực tế thực hiện chi cho các chương trình, dự án dành cho đồng bào các dân tộc  

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng ngân sách nhà nước thực tế đã chi là toàn bộ các khoản chi của Nhà nước được thực hiện trong một thời kỳ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể là đầu tư cho các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chi ngân sách nhà nước gồm:

- Chi đầu tư phát triển;

- Chi thường xuyên.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo lĩnh vực;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi giá trị của các nội dung tương ứng tại cột A.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Biểu số28/BC-BDT: Số vụ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc  

1. Khái niệm, phương pháp tính

Điều 2 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 quy định:

- Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo hình thức giải quyết;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ tương ứng với các nội dung tại cột A.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ hồ sơ hành chính của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu số29/BC-BDT: Số cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc  

1. Khái niệm, phương pháp tính

Thanh tra công tác dân tộc là việc thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật. Trong đó:

- Thanh tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trưởng ban Ban Dân tộc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao.

- Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh, trong việc thực hiện các quy định về chính sách dân tộc của Nhà nước đối với đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, đơn vị thuộc Ủy ban dân tộc, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số cuộc thanh tra.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ ghi chép hồ sơ hành chính của Ban dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Biểu số 30/BC-BDT: Số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc  

1. Khái niệm, phương pháp tính

Vụ vi phạm pháp luật là vụ việc mà một người hoặc một nhóm người có năng lực, trách nhiệm hình sự thực hiện một cách có ý hoặc vô ý vi phạm các loại tội danh đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự.
Số vụ vi phạm pháp luật về công tác dân tộc bao gồm: 

- Số vụ vi phạm bị khởi tố

- Số vụ vi phạm bị truy tố

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo hình thức giải quyết;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ vi phạm 

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ hồ sơ hành chính của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu số 31/BC-BDT: Số vụ giải quyết về khiếu nại tố cáo  

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số vụ khiếu nại, tố cáo được giải quyết là số vụ đã được cơ quan thanh tra công tác dân tộc và các đơn vị có thẩm quyền ra quyết định giải quyết.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số, theo hình thức giải quyết;

- Cột B: Mã số;

- Cột 1: Ghi số vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ hồ sơ hành chính của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu số32/BC-BDT: Nhân lực giảng dạy trong các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn dân tộc và miền núi

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Số giáo viên dạy trong các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thuộc vùng dân tộc 
Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp là những người trực tiếp giảng dạy, các tổ trưởng, tổ phó bộ môn, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa, những người thường xuyên hướng dẫn thực hành trong các trường trung cấp chuyên nghiệp; bao gồm giáo viên cơ hữu (biên chế, hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên) và những người trong thời gian tập sự nhưng có thời gian giảng dạy trên 50% thời gian làm việc. 

Những người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng, phó phòng, các cán bộ làm việc ở các phòng ban như phòng giáo vụ, kế hoạch tài vụ, các phòng ban liên quan khác, dù có tham gia giảng dạy ít hay nhiều đều không tính là giáo viên giảng dạy.

Trình độ chuyên môn của giáo viên là trình độ theo văn bằng cao nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, được xếp theo 5 nhóm: tiến sỹ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trình độ chuyên môn khác.
b) Số giáo viên dạy trong các cơ sở dạy nghề thuộc vùng dân tộc 
Giáo viên dạy nghề là những người trực tiếp giảng dạy, các tổ trưởng, tổ phó bộ môn, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa, bao gồm giáo viên cơ hữu (biên chế, hợp đồng từ một năm trở lên) và những người trong thời kỳ tập sự nhưng có thời gian giảng dạy trên 50% thời gian làm việc. 

Những người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, hiệu phó, giám đốc cơ sở, các trưởng, phó phòng, các cán bộ làm việc ở các phòng ban như phòng giáo vụ, kế hoạch tài vụ, các phòng ban liên quan khác, dù có tham gia giảng dạy ít hay nhiều đều không tính là giáo viên giảng dạy.

c) Số giáo viên dạy trong các cơ sở giáo dục đại học vùng dân tộc 

Giáo viên là những người trực tiếp giảng dạy, các tổ trưởng, tổ phó bộ môn, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa, bao gồm giáo viên cơ hữu (biên chế, hợp đồng từ một năm trở lên) và những người trong thời kỳ tập sự nhưng có thời gian giảng dạy trên 50% thời gian làm việc. 

Những người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, hiệu phó, giám đốc cơ sở, các trưởng, phó phòng, các cán bộ làm việc ở các phòng ban như phòng giáo vụ, kế hoạch tài vụ, các phòng ban liên quan khác, dù có tham gia giảng dạy ít hay nhiều đều không tính là giáo viên giảng dạy.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề, trường giáo dục đại học theo dân tộc;

- Cột B: Mã số; 

- Cột 1: Ghi số giáo viên;

- Cột 2: Ghi số giáo viên nữ;

- Cột 3: Ghi số giáo viên trình độ tiến sĩ;

- Cột 4: Ghi số giáo viên trình độ thạc sĩ;

- Cột 5: Ghi số giáo viên trình độ đại học;

- Cột 6: Ghi số giáo viên trình độ cao đẳng;

- Cột 7: Ghi số giáo viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

- Cột 8: Ghi số giáo viên trình độ khác.
3. Nguồn số liệu

Khai thác từ hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu số33/BC-BDT: Số học sinh của các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số

1. Khái niệm, phương pháp tính
Phân theo trình tự học tập và thời gian xác định có học sinhtuyển mới, học sinh đang theo học và học sinh tốt nghiệp.
- Học sinh tuyển mới là số học sinh được tuyển và thực tế nhập học vào năm đầu tiên của khoá học. 
- Học sinh đang theo học là những người có tên trong danh sách, đang theo học tại các trường.

- Học sinh tốt nghiệp là những học sinh đã học hết chương trình đào tạo, đã dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đề tài và được cấp bằng tốt nghiệp.
Phân theo loại trường có: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong đó lại ghi theo giới tính, dân tộc, tuyển mới, đang theo học, tốt nghiệp.

- Cột B: Mã sô;

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh tương ứng với nội dung của cột A;

- Cột 2: Ghi tổng số học sinh các trường dân lập;

-  Cột 3: Ghi tổng số học sinh các trường tư thục.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu số34/BC-BDT:Số sinh viên của các cơ sở đào tạo vùng dân tộc thiểu số

1. Khái niệm, phương pháp tính
Phân theo trình tự học tập và thời gian xác định có sinh viên tuyển mới, sinh viên đang theo học và sinh viên tốt nghiệp.
- Sinh viên tuyển mới là số sinh viên được tuyển và thực tế nhập học vào năm đầu tiên của khoá học. 
- Sinh viên đang theo học là những người có tên trong danh sách, đang theo học tại các trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường đại học

- Sinh viên tốt nghiệp là những sinh viên đã học hết chương trình đào tạo, đã dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đề tài và được cấp bằng tốt nghiệp.
Phân theo loại đào tạo có: Trung cấp chuyên nghiệp/dạy nghề/cao đẳng/đại học/sau đại học.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trong đó lại ghi theo giới tính, dân tộc, tuyển mới, đang theo học, tốt nghiệp.

- Cột B: Mã sô;

- Cột 1: Ghi tổng số sinh viên tương ứng với nội dung của cột A;

- Cột 2: Ghi tổng số sinh viên các trường dân lập;

-  Cột 3: Ghi tổng số sinh viên các trường tư thục.

3. Nguồn số liệu
Khai thác từ hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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